DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG DỰ TRÙ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh)


	STT
	Tên thuốc - nồng độ, hàm lượng
	Tên biệt dược
	Hãng nước SX
	ĐVT
	BVĐK TỈNH
	BVĐK Bình Long
	BVĐK Phước Long
	BVĐK Bù Đăng
	BVĐK Lộc Ninh
	BVĐK Bù Đốp
	BVĐK Chơn Thành
	TỔNG CỘNG

	
	1
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Amoxicillin + clavulanic acid 1g
	Augmentin
	Châu Âu
	Ống
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Amoxicillin + clavulanic acid 250mg
	Augmentin
	Châu Âu
	Gói
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3
	Ceftriasxne 1g
	Axxon
	Korea
	Lọ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Ciprofloxacin chai 100mg/50ml
	Ciprobay
	Châu Âu
	Chai
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Buflomedil hydroclorid 50mg/5ml
	Fonzylane
	Pháp
	Ống
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Buflomedil hydroclorid 150mg
	Fonzylane
	Pháp
	Viên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7
	Isosorbit dinitrat 20mg
	Ismo 20
	Châu Âu
	Viên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	8
	Lansoprazol 30mg
	Lansotrent
	Canada
	Viên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	9
	Omeprazol 20mg
	Medoprazole
	Châu Âu
	Viên
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	10
	Cefotaxim 1g
	Meritaxi
	Ấn độ
	Lọ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	11
	Ceftazidim 1g
	Samzidin
	Korea
	Ống
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	12
	Ceftriasome 1g
	Vietcef
	Pháp
	Lọ 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	13
	Ceftazidim 1g
	Zadim
	Korea
	Lọ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


